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Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí/ Kỷ yếu Tác giả Lĩnh vực

1

Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm phát
triển nguồn nhân lực cho ngành công
thương tại trường Cao đẳng Công
Thương miền Trung

Kinh tế và Dự báo, số 32,
11/2022 (822), tr. 72-75, ISSN
1859-4972

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm,
ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú Kinh tế

2
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển
nhân lực có kỹ năng nghề cao

Kinh tế và Dự báo, số 08,
3/2023 (835), tr. 39-42, ISSN
1859-4972

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm,
ThS. Phạm Thị Vân Kinh tế

3
Đào tạo kép-giải pháp nâng cao chất
lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng
Công Thương miền Trung

Tạp chí Công Thương, số 11,
5/2023, tr. 176-180, ISSN
0866-7756

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm,
ThS. Nguyễn Hồng Hạnh Kinh tế

4 Phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong
bối cảnh mới

Kinh tế và Dự báo, số 07,
3/2023 (834), tr. 26-29, ISSN
1859-4972

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh,
ThS. Nguyễn Thị Hảo Kinh tế

5 Giữ chân nhân sự ngành du lịch trong bối
cảnh “bình thường mới” hiện nay

Kinh tế và Dự báo, số 31,
11/2022, tr. 42-45, ISSN 1859-
4972

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kinh tế

6 Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của
VN trong bối cảnh mới

Kinh tế và Dự báo, số 19, 7/2022,
tr. 35-39, ISSN 1859-4972 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kinh tế

7 Quản lý, bảo vệ môi trường tại Việt Nam:
Thực trạng và giải pháp

Kinh tế và Dự báo, số 14,
5/2023 (841), tr. 40-43, ISSN
1859-4972

ThS. Nguyễn Tuấn Anh,
ThS. Nguyễn Văn Điềm Môi trường

8
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác
quản lý và đào tạo tại Trường Cao đẳng
Công Thương miền Trung

Tạp chí Công Thương, số 11,
5/2023, tr. 256-260, ISSN
0866-7756

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú,
KS. Trần Thị Pha Lê Quản trị

9 Giá trị cảm nhận của du khách đối với du
lịch tại tỉnh Phú Yên

Tạp chí Tài chính, kỳ 2, 3/2023
(797), tr. 178-183, ISSN 2615-
8973

ThS. Lê Thị Kim Anh,
TS. Huỳnh Văn Thái Kinh tế

10 Đánh giá thực trạng một số hóa chất tồn lưu
trong các thùng phuy HDPE thải và đề xuất

Tạp chí Môi trường số 5/2023, tr.
18-20, ISSN 2615-9597

TS. Võ Anh Khuê,
ThS. Huỳnh Huy Việt Môi trường



giải pháp để tái sử dụng an toàn

11 Thuận lợi và khó khăn trong phát triển
thương mại điện tử tại Việt Nam

Tạp chí Tài chính, kỳ 2, tháng
5/2023 (801), tr.37-40, ISSN
2615-8973,

TS. Huỳnh Văn Thái Tài chính

12 Giải pháp phát triển thương mại điện tử tại
Việt Nam

Tạp chí Tài chính, kỳ 1, tháng
5/2023 (801), tr.61-64, ISSN
2615-8973

ThS. Lê Thị Chi,
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nguyên,
TS. Huỳnh Thị Thái

Tài chính

13
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc
của viên chức, người lao động trường Cao
đẳng Công Thương miền Trung.

Tạp chí khoa học tài chính kế
toán, tháng 5/2023, tr. 70-79,
ISSN 2354-0958.

ThS. Ngô Thị Hường Tài chính kế
toán

14
Vận dụng thao tác phân tích đi lên khi giải
toan hình học ở toán 11 hệ giáo dục thường
xuyên, Trường Cao đẳng Công Thương miền
Trung.

Tạp chí Giáo dục và xã hội, kỳ 1,
6/2023, tr. 493-496, ISSN 1859-
3917

ThS. Lê Đăng Tú,
Vũ Ngọc Hòa,
Bùi Thế Hạnh

Giáo dục

15 Mô hình hệ thống tưới nước thông minh sử
dụng điện năng lượng mặt trời

Tạp chí Công Thương, số 14,
tháng 6/2023, tr. 286-289, ISSN
0866-7756

TS. Nguyễn Trung Thoại,
Nguyễn Như Quỳnh Tự động hóa

16
Synthesis and application of hydroxyapatite
(HA) for removal of heavy metal ions from
water (chemistryjournal.net)

Journal of Research in Chemistry
(Tạp chí quốc tế)
E-ISSN: 2709-9423 P-ISSN:
2709-9415 JRC 2023; 4(1): 74-79
© 2023 JRC
www.chemistryjournal.net
Received: 04-01-2023 Accepted:
06-02-2023

TS. Võ Thị Mỹ Nga Hóa học

17 Đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời
kỳ đổi mới, hội nhập

Tạp chí Công Thương, số 13,
tháng 5/2023, tr. 262-268, ISSN
0866-7756

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan Đối ngoại

18
Mô hình chuỗi giá trị và vận dụng trong
xây dựng hệ sinh thái sáng tạo mở tỉnh
Phú Yên

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
11, tháng 8/2022, tr. 15-18,
ISSN 2354-0923

TS. Trần Kim Quyên,
ThS. Võ Văn Lợi Xã hội

19 Ứng dụng phần mềm Bitrix 24 trong thiết
kế quy trình công việc

Bản tin Trí thức Phú Yên, số
14, tháng 2/2023, tr. 38-40 TS. Lê Kim Anh Giáo dục

20 Kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn
2017-2022 và định hướng giai đoạn

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
13, tháng 12/2022, tr. 24-26

TS. Lê Kim Anh Giáo dục



2022-2027 của Trường Cao đẳng Công
Thương miền Trung

21 Phát triển văn hóa MITC trước yêu cầu
đổi mới hiện nay

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
16, tháng 6/2023, tr. 17-21 TS. Lê Kim Anh Giáo dục

22
Hoạt động khoa học và đổi mới sáng tạo
tại Trường Cao đẳng Công Thương miền
Trung

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
10, tháng 6/2022, tr. 39-42,
ISSN 2354-0923

TS. Lê Kim Anh Giáo dục

23
Mối quan hệ giữa sở hữu tàu cá với tình
trạng nghèo của ngư dân tại huyện Tuy
An, Phú Yên

Tạp chí Công Thương, số 12,
tháng 5/2023, tr. 308-312, ISSN
0866-7756

ThS. Hồ Thị Mỹ Lam Xã hội

24 Kinh tế ban đêm - xu thế phát triển du
lịch tại Phú Yên

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
14, tháng 2/2023, tr. 24-28

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan,
ThS. Lê Thị Khánh Như Kinh tế

25 Ứng dụng ICT trong xây dựng trường
học thông minh

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
15, tháng 4/2023, tr. 34-36

ThS. Lê Thị Khánh Như,
ThS. Đỗ Thị Thanh Lan Giáo dục

26
Vận dụng mô hình 70-20-10 trong công
tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và
người lao động

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
13, tháng 12/2022, tr. 27-30 ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục

27
Vận dụng mô hình CIPO trong quản lý
công tác đào tạo theo hướng tiếp cận
năng lực người học

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
10, tháng 6/2022, tr. 19-22,
ISSN 2354-0923

ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục

28 Gắn kết doanh nghiệp trong công tác đào
tạo và NCKH tại các cơ sở GDNN

Bản tin Trí thức Phú Yên, số
14, tháng 2/2023, tr. 41-43 ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục

29 Giáo dục nghề nghiệp tiếp cận mô hình
giáo dục khai phóng

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
16, tháng 6/2023, tr. 40-42 ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục

30
Chuyển đổi số với hoạt động giảng dạy ở
Trường Cao đẳng Công Thương miền
Trung

Bản tin Tri thức Phú Yên, số
15, tháng 4/2023, tr. 34-36 TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc Giáo dục


	Tạp chí Công Thương, số 13, tháng 5/2023, tr. 262-

